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Bài 1. Tính các cạnh của một tam giác có chu vi bằng 45cm và các cạnh này tỉ lệ thuận với 

2,3,4 . 

Bài giải 

Gọi 3 cạnh của tam giác lần lượt là  , , 0 , , 45a b c a b c    

45a b c      

Vì các cạnh của tam giác tỉ lệ thuận với 2,3,4   

2 3 4

a b c
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

45
5

2 3 4 2 3 4 9

a b c a b c 
    

 
  

5 10
2

a
a      

5 15
3

b
b     

5 20
4

c
c     

Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác là 10,15, 20   

Bài 2. Ba lớp 7 ,7 ,7A B C  đã đóng góp một số sách để hưởng ứng việc xây dựng mỗi lớp có một 

thư viện riêng. Biết số sách góp được của lớp 7 ,7 ,7A B C  tỉ lệ với 6, 4,5  và tổng số sách góp 

được của lớp 7A  và lớp 7B  hơn số sách của lớp 7C  là 40  quyển. Tính số sách mỗi lớp đóng 

góp được. 

Bài giải 

Gọi số sách mà lớp 7A, 7B, 7C đóng góp lần lượt là  , , , , 0a b c a b c    

Vì tổng số sách góp được của lớp 7A  và lớp 7B  hơn số sách của lớp 7C  là 40  quyển 
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40a b c      

Vì số sách góp được của lớp 7 ,7 ,7A B C  tỉ lệ với 6, 4,5   

6 4 5

a b c
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

40
8

6 4 5 6 4 5 5

a b c a b c 
    

 
  

8 48
6

a
a      

8 32
4

b
b     

8 40
5

c
c     

Vậy số sách góp được của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 48 quyển, 32 quyển và 40 quyển. 

Bài 3. Tổng số tiền thưởng của ba bác công nhân A,B,C là 1350000 đồng. Đợt 1 mỗi bác lĩnh 

200000 đồng. Đợt 2 số tiền ba bác A,B,C lĩnh được tỉ lệ thuận với 2; 2,5 và 3. Hỏi cả hai đợt 

mỗi bác lĩnh được bao nhiêu tiền thưởng? 

Bài giải 

Vì đợt 1 mỗi bác đã lĩnh 200000 đồng nên tổng số tiền thưởng đợt 2 cả ba bác được lĩnh là  

1350000 3.200000 750000   (đồng) 

Gọi số tiền thưởng của ba bác A,B,C được lĩnh ở đợt 2 lần lượt là:  , , 0 , , 750000a b c a b c    

Vì đợt 2 số tiền ba bác A,B,C lĩnh được tỉ lệ thuận với 2; 2,5 và 3 

2 2,5 3

a b c
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

750000
100000

2 2,5 3 2 2,5 3 7,5

a b c a b c 
    

 
  

100000 200000
2

a
a     (đồng) 
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100000 250000
2,5

b
b    (đồng) 

100000 300000
3

c
c    (đồng) 

Số tiền thưởng bác A được lĩnh là: 200000 200000 400000   (đồng) 

Số tiền thưởng bác B được lĩnh là: 200000 250000 450000   (đồng) 

Số tiền thưởng bác C được lĩnh là: 200000 300000 500000   (đồng) 

Bài 4. Một trường có ba lớp 7. Tổng số học sinh ở hai lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 

10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với 7,8,9. Hỏi 

lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. 

Bài giải 

Gọi số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là  , , , , 0, , 85a b c a b c a b    

Vì tổng số học sinh ở hai lớp 7A và 7B là 85 học sinh 

85a b     

Số học sinh của lớp 7A sau khi chuyển đi 10 em là 10a    

Số học sinh của lớp 7C sau khi nhận 10 học sinh từ lớp 7A là: 10c    

Vì sau khi chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ 

thuận với 7,8,9 

10 10

7 8 9

a b c 
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

10 10 10 85 10
5

7 8 9 7 8 15

a b c a b    
    


  

10
5 45

7

a
a


      

5 40
8

b
b     

10
5 35

9

c
c


     
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Vậy số học sinh lúc đầu của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 45 học sinh, 40 học sinh và 35 học 

sinh. 

Bài 5. Tìm 3 số , , zx y  có tổng bằng 456,  x  và y  tỉ lệ thuận với 3  và 5; y  và z  tỉ lệ thuận với 4 

và 5. 

Bài giải 

3 số , , zx y  có tổng bằng 456  456x y z      

x  và y  tỉ lệ thuận với 3  và 5 
3 5 12 20

x y x y
      

y  và z  tỉ lệ thuận với 4 và 5
4 5 20 25

y z y z
      

12 20 25

x y z
     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

456
8

12 20 25 12 20 25 57

x y z x y z 
    

 
  

8 96
12

x
x      

8 160
20

y
y     

8 200
25

z
z     
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